THÔNG TIN CÁ NHÂN VISA HÀN QUỐC	

	Loại Visa
	 Hộ khẩu tỉnh 	 Hộ khẩu TP.HCM

	
	 3 tháng 1 lần 	 5 năm nhiều lần



	Họ tên Khách hàng
	

	Địa chỉ lưu trú hiện tại
	

	Số điện thoại cá nhân
	

	Email cá nhân
	

	Có tham gia Bảo hiểm xã hội không?
Cung cấp thông tin tài khoản VssID
[bookmark: _GoBack](tên đăng nhập + mật khẩu)
	

	Thông tin người thân liên hệ khẩn cấp
· Họ tên
· Mối quan hệ với đương đơn
· Số điện thoại
	

	Tình trạng hôn nhân
	 Độc thân  	 Kết hôn 	 Ly hôn 	 Góa phụ

	Nếu kết hôn:
· Họ tên vợ/chồng
· Ngày tháng năm sinh
· Quốc tịch
· Số điện thoại vợ/chồng
	

	Nếu có con:
· Bao nhiêu con
	

	Trình độ học vấn:
· Tên trường
· Địa chỉ
	

	Thông tin công việc hiện tại:
· Tên công ty
· Địa chỉ
· Chức vụ cụ thể
· Số điện thoại công ty
· Có đóng bảo hiểm xã hội
	




 Có                  Không

	Lịch sử du lịch các nước trong 5 năm trở lại đây
	


Khách có người thân ở Hàn Quốc (bố mẹ/con/vợ chồng/ACE ruột) không?    Có      Không
	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Mối quan hệ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Trường hợp khách hàng đi công tác, vui lòng cung cấp thêm thông tin:
	Thông tin công ty phía Hàn Quốc:
· Tên công ty
· Tên người đại diện
· Số điện thoại liên hệ tại Hàn Quốc
	

	Thông tin chuyến đi công tác:
· Ngày đi công tác
· Số ngày lưu trú
· Địa chỉ lưu trú tại Hàn Quốc
	



